
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2024
NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐBK ngày      tháng         năm 2024 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

STT Số CCCD Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu Năm tốt
nghiệp Điểm trúng tuyển Ghi chú

1 006306002439 Lý Thị Thu Thúy 08/02/2006 Dao Bắc Kạn 2024 26,99
2 006306004368 Lâm Thị Quỳnh 13/02/2006 Tày Bắc Kạn 2024 26,83
3 004302003184 Vương Thị Trang 05/10/2002 Nùng Bắc Kạn 2020 26,63
4 006306000550 Hồ Thị Linh 02/02/2006 Tày Bắc Kạn 2024 26,26
5 006306003599 Nông Thị Bảo Ngọc 31/01/2006 Tày Bắc Kạn 2024 26,14
6 006306004292 Hoàng Thùy Linh 08/07/2006 Tày Bắc Kạn 2024 25,95
7 036305015588 Vũ Thị Thanh Xuân 05/07/2005 Tày Bắc Kạn 2023 25,57
8 006306003098 Lường Thùy Hoa 14/06/2006 Tày Bắc Kạn 2024 25,57
9 006306004491 Tô Thị Ngọc Lan 17/05/2006 Tày Bắc Kạn 2024 25,31

10 006306003186 Hoàng Nhật Lệ 29/11/2006 Tày Bắc Kạn 2024 25,25
11 006306004821 Hoàng Thị Lê 06/07/2006 Tày Bắc Kạn 2024 25,25
12 006305000869 Trần Thúy Thơ 22/05/2005 Tày Bắc Kạn 2023 25,15

(Ấn định theo danh sách 12 thí sinh)
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